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1 Hộ ông: Nguyễn Thái Hòa 1974 285191021 15/11/2011
Bình 

Phước

KP Bình Tây, 

Phường Hưng 

Chiến, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 8 3620 CLN

Đất lâm phần , Đất ông Nguyên Văn Tu 

khai phá năm 1980 đến năm 2006 thì 

sang nhượng lại cho Ông Nguyễn Thái 

Hòa sử dụng ổn định cho đến nay

2 Hộ ông: Điểu PLát 1962 285437427 15/11/2011
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 11 9628 CLN
Đất lâm phần, Đất khai phá năm 1984 và 

sử dụng ổn định đến nay

3 Hộ ông: Điểu SRâm 1952 285470473 14/11/2011
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 12 8919 CLN
Đất lâm phần , khai phá năm 1984 và sử 

dụng ổn định cho đến nay

4 Hộ ông: Điều Hết 1969 285471888 14/11/2011
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 14 10929 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1984 và ông 

Điểu Hết sử dụng ổn định đến nay

5 Hộ ông: Điểu Ky 1958
070058000

286
14/11/2011

Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 18 5465 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

6 Hộ ông: Điểu Biên 1983 285022697 39184
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 19 6436 CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điểu De khai phá 

năm 1989 đến năm 2006 cho con Điểu 

Biên và sử dụng ổn định cho đến nay

7 Hộ ông: Điểu Nhưng 1967 285470633 41691
Bình 

Phước

Ấp Sóc Rul, xã 

An Phú
3 20 1752 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1989

DANH SÁCH CHUYỂN TRẢ HỒ SƠ BỔ SUNG CẤP GCNQSDĐ XÃ MINH TÂM 

(Kèm theo công văn số  855/TTr-PTNMT ngày 18/10/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường)



8 Hộ ông: Điểu Ky 1958
070058000

286
03/4/2019

Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 22 375 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng năm 2004

9 Hộ bà: Điểu Hưng 1984 285406482 19/7/2010
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 23 705 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007

10 Hộ bà: Thị Thinh 1951 285470853 43322
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 24 3808 CLN
Đất lâm phần, Đất khai phá năm 1980 và 

sử dụng ổn định đến nay

11 Hộ ông: Điểu Ky 1958 285470657 40254

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 25 1694 CLN

Đất lâm phần, bà Thị Thịnh khai phá 

năm 1984 sử dụng đến năm 2007 sang 

nhượng lại ông Điểu Ky và sử dụng ổn 

định cho đến nay

12 Hộ bà: Thị Lê 1991 285377929 14/11/2011
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 26 1309 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007

13 Hộ ông: Điểu Khía 1974 285470331 14/11/2011
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 27 7897 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1994

14 Hộ ông: Điểu Hé 1973 285470607 30/10/2017
Bình 

Phước

Sóc Du, Phường 

An Lộc, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 28 4279 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 1996

15 Hộ ông: Điểu Cung 1970 285515890 07/4/2018
Bình 

Phước

KP Bình Tây, 

Phường Hưng 

Chiến, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 29 4725 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1989



16 Hộ ông: Nguyễn Thái Hòa 1974 285191021 40257
Bình 

Phước

KP Bình Tây, 

Phường Hưng 

Chiến, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

3 31 2820 CLN

Đất lâm phần, Đất ông Nguyễn Văn Tu 

khai phá năm 1980 đến năm 2006 sang 

nhượng cho ông Nguyễn Thái Hòa và sử 

dụng ổn định đến nay

17 Hộ bà: Triệu Thị  Vĩnh 1977 285444927 42441
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

3 67 3142 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 2000 và sử 

dụng ổn định đến nay

18 Hộ ông: Điểu Xưu 1981 285044264 42441
Bình 

Phước

Ấp Sóc Du, 

Phường An Lộc, 

Thị xã Bình Long, 

Tỉnh Bình Phước

3 71 2443 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận tặng cho năm 2005

19 Hộ ông: Điểu Khương 1970 285470598 07/4/2018
Bình 

Phước

Ấp Sóc Du, 

Phường An Lộc, 

Thị xã Bình Long, 

Tỉnh Bình Phước

3 74 5786 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1984 và sử 

dụng ổn định đến nay

20 Hộ bà: Đặng Thị Phương 1983 285038527 03/12/2019
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

3 82 3269 CLN

Đất lâm phần, đất bà Sáu Khởi khai phá 

năm 1990 đến năm 2005 thì sang lại cho 

Đặng Thị Phương, sử dụng ổn định cho 

đến nay

21 Hộ ông: Lê Thành  Công 1977 285635450 15/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

3 83 3491 CLN

Đất lâm phần, ông Nguyễn Văn Cảnh 

khai phá và sử dụng đến năm 30/3/2003 

thì sang lại cho ông Lê Thành Công và sử 

dụng ổn định cho đến nay

22 Hộ ông: Điểu Liêu 1979 285733672 40283
Bình 

Phước

Ấp Sóc Du, 

Phường An Lộc, 

Thị xã Bình Long, 

Tỉnh Bình Phước

3 106 7189 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2004

23 Hộ ông: Điểu Liêu 1979 285733672 16/4/2010
Bình 

Phước

Ấp Sóc Du, 

Phường An Lộc, 

Thị xã Bình Long, 

Tỉnh Bình Phước

3 108 368 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2004

24 Hộ bà: Trương Thị Nguyệt 1975 285635476 44305
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

4 6 1997 100 ONT+CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1996 và 

cất nhà ở ổn định cho đến nay 



25 Hộ bà: Thị Vai 1970 285474846 42770
Bình 

Phước

KP Bình An,P. An 

Lộc, TX. Bình 

Long

4 8 2504,8 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

26
Hộ ông: Nguyễn Danh 

Tuyên
1975

038075014

993
42770

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

KP Xa Cam 2, P. 

Hương Chiến, TX. 

Bình Long

4 48 10198 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm  2007

27 Hộ ông: Bùi Văn Hà 1986 285120414 40516
Bình 

Phước

Ấp 9, xã Minh 

Hưng, huyện 

Chơn Thành

4 61 19836 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2006

28 Hộ ông: Bùi Văn Hà 1986 285120414 44375
Bình 

Phước

Ấp 9, xã Minh 

Hưng, huyện 

Chơn Thành

4 63 21015 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2006

29 Hộ ông: Điểu Phương 1970 285474235 15/11/2011
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

4 72 14901 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1998

30
Hộ ông: Trương Quốc 

Dũng
1983

070083005

691
14/11/2011

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

4 94 7874 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận khoán năm 2001

31 Hộ bà: Tạ Thị  An 1971 285378391 14/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

4 122 11596 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1997 và sử 

dụng ổn định cho đến nay 

32 Hộ ông: Trương Kiều Nga 1976 285474481 43448
Bình 

Phước

KP Bình Ninh 2, 

P.Hưng Chiến,thị 

xã Bình Long

4 127 2442 CLN

Đất lâm phần, đất ông Hưng sử dụng đến 

năm 1996 thì sang lại cho ông Trương 

Kiều Nga và sử dụng ổn định cho đến 

nay

33
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Trọng
1969 285803900 18/9/2017

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

4 134 7507 CLN

Đất lâm phần, tự khai phá năm 1994 đến 

năm 1995 cất nhà ở và sử dụng

 ổn định cho đến nay 



34 Hộ ông: Điểu Vưng 1983 285044290 40516
Bình 

Phước 

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

4 147 1486,2 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm  2007

35 Hộ bà: Thị Vàng 1980 285044361 11/10/2010
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

4 185
18520,

6
CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2006

36 Hộ bà: Thị Viu 1974 285474296 40280
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

4 225 1204,7 100 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,nhận tặng cho năm 2007

37 Hộ bà: Thị Thiêu 1971 285474278 40516
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

4 226 412 100 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,nhận tặng cho năm 2007

38 Hộ bà: Thị Út 1984 285188595 40533
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

4 227 407 100 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm  2007

39 Hộ bà: Nguyễn Thị Oanh 1967 285473563 40280
Bình 

Phước

KP Hưng Phú, P. 

Hưng Chiến
5 7 56278 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

40
Hộ ông: Nguyễn Đình 

Thanh
1956 285638900 43627

Bình 

Phước

Ấp An Tân, xã An 

Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 12 4533 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1989 và 

sử dụng ổn định đến nay

41 Hộ bà: Nguyễn Thị Phiến 1959 285693303 40275
Bình 

Phước

Ấp An Tân, xã An 

Phú
5 14 7933 CLN

Đất lâm phần, khai phá năm 1982 và sử 

dụng ổn định cho đến nay

42 Hộ bà: Nguyễn Thị Phiến 1959 285693303 43325
Bình 

Phước

Ấp An Tân, xã An 

Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 16 7007 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1982 và sử 

dụng ổn định cho đến nay



43 Hộ bà: Điểu Thị Cúc 1966 285472575 40861
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 17 66438 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 đến 

năm 1991 thì cất nhà và sử dụng ổn định 

cho đến nay

44 Hộ bà: Tạ Thị An 1971 285378391 41216
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 19 6276 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 đến 

năm 1991 thì cất nhà và sử dụng ổn định 

cho đến nay

45 Hộ ông: Tăng Văn Chính 1960 285635459 42240
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 21 8325 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, tự khai phá năm 1995 đến 

năm 1999 thì cất nhà và sử dụng ổn định 

cho đến nay

46
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Chiều
1967 285635319 42240

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 24 298 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, bà Đỗ Thị Tâm tự khai 

phá năm 1990 đến năm 2000 thì cất nhà 

ở đến năm 2005 thì sang lại cho ông 

Nguyễn Văn Chiều và sử dụng ổn định 

cho đến nay

47
Hộ ông: Nguyễn Xuân 

Trường
1983 280879384 40256

Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước, xã Hội 

Nghĩa, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

5 35 2737,7 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2005

48
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Chiều
1967 285635319 44375

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 37 29572 200 ONT+CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 và 

cất nhà và sử dụng ổn định cho đến nay

49
Hộ ông: Nguyễn Văn  

Chiều
1967 285635319 40830

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 38 4025 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 và 

cất nhà và sử dụng ổn định cho đến nay

50 Hộ bà: Nguyễn Thị Phiến 1959 285693303 40862
Bình 

Phước

Ấp An Tân, xã An 

Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 40 12723 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1997 và sử 

dụng ổn định cho đến nay



51 Hộ ông: Trần Văn Ngự 1962 285637060 43248
Bình 

Phước

Ấp An Tân, xã An 

Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 42 4865,5 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 và 

sử dụng ổn định đến nay

52 Hộ ông: Nguyễn Văn Đảng 1963 285733213 44557
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 43 6572 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất khai phá năm 1990 

đến năm 2000 cất nhà và sử dụng ổn định 

đến nay

53 Hộ ông: Tăng Văn Chính 1960 285635459 40421
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 51 285 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng 2004

54 Hộ bà: Nguyễn Thị  Vân 1979 154912027 43248 Thái Bình

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 54 1034,4 100 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng 2006

55 Hộ ông: Đào Trọng Anh 1964 285635391 43248
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 57 14497 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, tự khai phá năm 1994 đến 

8/1994 thì cất nhà ở và sử dụng ổn định 

cho đến nay

56 Hộ bà: Thị Y 1970 285474580 41216
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 64 4066 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 và 

sử dụng ổn định cho đến nay

57 Hộ ông: Đặng Văn  Hảo 1946
070046002

448
41114

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 69 10309 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

58 Hộ ông: Nguyễn Văn Minh 1959 281095818 42619
Bình 

Phước

Khu phố 2,P.Hội 

Nghĩa, TX.Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

5 73 38650 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990



59 Hộ ông: Trần Văn Tuất 1959 280435221 40862
Bình 

Phước

Ấp Bến Lớn, thị 

trấn Lai Uyên, 

huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương

5 77 49445 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

60 Hộ bà: Phạm Thị Tú 1973 285526903 39178
Bình 

Phước

Ấp Phố Lố, xã An 

Phú
5 85 8778 CLN

Đất lâm phần, tự khai phá năm 1996 và 

sử dụng ổn định đến nay

61 Hộ bà: Phạm Thị Tú 1973 285526903 40861
Bình 

Phước

Ấp Phố Lố, xã An 

Phú
5 86 13738 CLN

Đất lâm phần tự khai phá năm 1996 và sử 

dụng ổn định cho đến nay

62 Hộ bà: Trần Thị Phóng 1971 285556381 43682
Bình 

Phước

Ấp An Tân, xã An 

Phú
5 87 9300 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

63 Hộ ông: Đặng Văn  Hảo 1946 285635355 40861
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 92 9570 CLN
Đất lâm phần, nhận khoán năm 2005 và 

sử dụng ổn định cho đến nay

64 Hộ bà: Điểu Thị Tiến 1985 285110099 44047
Bình 

Phước

KP Bình Ninh 2, 

P.Hưng Chiến,thị 

xã Bình Long

5 94 5528 CLN

Đất lâm phần, Bà Thị Út khai phá năm 

1990 đến năm 2006 cho con Điểu Thị 

Tiến và sử dụng ổn định cho đến nay

65 Hộ bà: Điểu Thị Chi 1982 286044297 40205
Bình 

Phước

KP Bình Ninh 2, 

P.Hưng Chiến,thị 

xã Bình Long

5 95 5158 CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điểu Hô khai phá 

năm 1980 đến năm 2005 cho con Điểu 

Thị Chi và sử dụng ổn định đến nay

66 Hộ ông: Điểu Phương 1970 285474235 42583
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 97
12319,

1
CLN

Đất lâm phần, tự khai phá năm 1991, sử 

dụng ổn định đến nay

67
Hộ ông: Nguyễn Thùy 

Trang
1984 280968643 40861

Bình 

Dương

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước, Tân Hưng, 

huyện Bàu 

Bàng,tỉnh Bình 

Dương

5 105 3577 CLN

Đất lâm phần, Ông Dũng khai phá và sử 

dụng đến năm 2006 thì sang lại cho bà 

Nguyễn Thùy Trang và sử dụng ổn định 

cho đến nay

68 Hộ bà: Lưu Thị Lan 1980 285037184 40759
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

4 95 11049 200 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận khoán năm 2002



69 Hộ ông: Bùi Đình Tường 1958 285479799 40869
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 58 190 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 2004

70 Hộ bà: Hồ Thị Ngôn 1978 285472788 40264
Bình 

Phước

KP An Bình ,P.An 

Lôc, thị xã Bình 

Long

5 111 2155 CLN

Đất lâm phần, ông Trần Văn Tính khai 

phá năm 1990 đến năm 2005 cthì sang lại 

cho bà Hồ Thị Ngôn và sử dụng ổn định 

cho đến nay

71 Hộ ông: Đỗ Đức Hoằng 1987 285124307 43270
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 116 11163 CLN

Đất lâm phần, Ông Đỗ Đức Định khai 

phá năm 1990 đến năm 2007 cho con và 

sử dụng ổn định cho đến nay

72
Hộ ông: Nguyễn Trinh 

Hoàn
1969

042069011

370
44418

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

KP3, P. Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, TP Hồ Chí 

Minh

5 128 4830 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng của ông Trần 

Văn Bần năm 2007

73 Hộ bà: Thị Ớt 1964 285474415 40280
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 153 4911 100 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

74 Hộ bà: Thị Nhanh 1966 285044184 40280
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 156 14708 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

75 Hộ ông: Điểu Ngọc 1964 285242772 40280
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 157 15406 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1989

76 Hộ ông: Lê Văn Kỷ 1968 285034302 40861
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 164 8686 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990  và 

sử dụng ổn định cho đến nay



77 Hộ bà: Thị Nhanh 1966 285044184 40280
Bình 

Phước

KP Bình Tây, 

P.Hưng Chiến
5 168 10155 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

78 Hộ bà: Thị Nhanh 1966 285044184 40280
Bình 

Phước

Kp. Bình Tây, 

P.Hưng Chiến, 

TX. Bình Long

5 169 1056 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990  và 

sử dụng ổn định cho đến nay

79 Hộ bà: Điểu Thị Nga 1988 285194463 40280
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 179 3450 CLN

Đất lâm phần, Bà Thị Nhanh khai phá 

năm 1990 đến năm 2006 cho con Điểu 

Thị Nga và sử dụng ổn định cho đến nay

80 Hộ bà: Thị Xiêu 1989 285194464 40280
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 180 3363 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2007

81 Hộ ông: Điểu Lăng 1984 285044135 40280
Bình 

Phước

Kp. Bình An, P. 

An Lộc, TX. Bình 

Long

5 182 983 CLN

Đất lâm phần, bà Thị Nhanh khai phá 

năm 1990 đến năm 2005 cho con Điểu 

Lăng, sử dụng ổn định đến nay 

82 Hộ bà: Thị Ớt 1964 285474415 40280
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

5 185 21076 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm1990

83 Hộ bà: Lê Ánh Nguyệt 1979 285004340 40280
Bình 

Phước

KP Bình Tây, 

P.Hưng Chiến
5 190 9826 CLN

Đất lâm phần, ông Lê Văn Thành khai 

phá năm 1990 đến 2000 thì cho con Vũ 

Văn Hoàn và sử dụng ổn định đến nay 

84 Hộ bà: Lê Thị Đào Nguyên 1981 285004320 41426
Bình 

Phước

KP Bình Tây, 

P.Hưng Chiến
5 191 10423 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2004

85 Hộ ông: Đào Văn Kiệt 1979 285470663 40254
Bình 

Phước

KP Phú Trung, P. 

An Lộc, TX. Bình 

Long

5 197 1113 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 1998

86 Hộ ông: Hoàng Đình Sáu 1965
038065001

407
42670

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 199 4988 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990  và 

sử dụng ổn định cho đến nay



87 Hộ ông: Lê Văn Hoàn 1961 285074106 42194
Bình 

Phước

Ấp Phú Lạc, xã 

Thạnh Phú, TX. 

Bình Long

5 207 7150 CLN

Đất lâm phần, ông Sử khai phá năm 1990 

đến năm 2000 cho con Lê Văn Hoàn và 

sử dụng ổn định cho đến nay

88 Hộ bà: Lê Thị Thêu 1975 285232066 40257
Bình 

Phước

KP Phú Cường, 

P.An Lộc, TX. 

Bình Long

5 208 5752 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2000

89 Hộ ông: Đặng Kim  Loan 1950 225510291 40469
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 209 6893 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, tự khai phá và cất nhà ở 

năm 1992 và sử dụng ổn định cho đến 

nay

90 Hộ ông: Nguyễn Văn  Tọt 1973 285528064 44116
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 211 1554 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, bà Đặng Kim Loan khai 

phá năm 1992 đến năm 1995 cho con 

Nguyễn Văn Tọt và cất nhà ở ổn định 

cho đến nay

91 Hộ bà: Đặng Thị  Tuyết 1946 285635432 40862
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 212 223 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, ông Nguyễn Văn Tọc khai 

phá năm năm 1988 đến năm 2006 sang 

lại cho bà Đặng Thị Tuyết và cất nhà ở 

ổn định cho đến nay 

92 Hộ bà: Lê Thị Quỳ 1967 285474925 40283
Bình 

Phước

KP Bình Ninh 2, 

P.Hưng Chiến,thị 

xã Bình Long

5 216 18065 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 và 

sử dụng ổn định đến nay

93 Hộ bà: Nguyễn Thị  Lành 1982 285004516 40856
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 221 22825 CLN
Đất lâm phần, giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng 2007

94 Hộ bà: Phan Thị Lành 1975 285345431 39518
Bình 

Phước

Ấp Sóc Rul, xã 

An Phú, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

5 222 2474 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2003

95 Hộ ông: Vũ Xuân Hải 1959 285474931 40283
Bình 

Phước

Đông Phất,P. 

Hưng Chiến, TX. 

Bình Long

5 223 14306 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1987 và 

sử dụng ổn định đến nay

96 Hộ bà: Bùi Thị Tư 1963 285635345 40861
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 228 2200 CLN

Đất lâm phần, nhận sang nhươợng đất 

của ông Cao Thanh Tuấn năm 200 và bà 

Bùi Thị Tự và sử dụng ổn định cho đến 

nay



97
Hộ ông: Nguyễn Trinh 

Hoàn
1969

042069011

370
44418

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Kp 3, P. Linh 

Chiểu, Q Thủ 

Đức, TP Hồ Chí 

Minh

5 230 9032 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2002

98 Hộ ông: Ngyễn Văn  út 1972 285553755 40816
Bình 

Phước

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 232 34312 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1992 và sử 

dụng ổn định đến nay

99 Hộ ông: Ngyễn Văn  út 1972 285553755 40816
Bình 

Phước

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 237 36505 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1992 và sử 

dụng ổn định đến nay

100 Hộ bà: Lê Thị  Trinh 1980 285809580 42731
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 239 11581 CLN

Đất lâm phần, bà Nguyễn Thị Xuân Đào 

khai phá năm 1985 đến năm 2006 sang 

nhượng cho bà Lê Thị Trịnh và sử dụng 

ổn định cho đến nay

101 Hộ ông: Phan Văn  Cường 1985 285120896 40870
Bình 

Phước

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 243 6239 CLN

Đất lâm phần, ông Phạm Văn Hừu khai 

phá năm 2005 thì cho con Phạm Văn 

Cường và sử dụng ổn định cho đến nay

102 Hộ bà: Lê Thị Trinh 1980 285635281 42731
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 244 2096 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, nhận sang nhươợng ông 

Nguyễn Văn Qúy ngày 06/04/2003 cất 

nhà năm 2003 và sử dụng ổn định cho 

đến nay

103 Hộ ông: Bùi Văn Năm 1979 285635382 40858
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 246 9456 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, đất ông Bùi Văn Tuyển 

khai phá năm 1980 đến năm 2000 sang 

nhượng cho ông Bùi Văn Năm, cất nhà 

năm 2000 và sử dụng ổn định cho đến 

104 Hộ ông: Vũ Đức Ân 1975 285655562 40917
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 249 10416 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,nhận sang nhượng năm 2006

105 Hộ ông: Điểu  Như 1975 285635940 40876
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

5 254 5015 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1994 cất nhà 

và sử dụng ổn định cho đến nay



106 Hộ bà: Nguyễn Thị  Quang 1966 285258102 43277
Bình 

Phước

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 261
12744,

2
CLN

Đất lâm phần, nhận sang nhươợng ông 

Vũ Quang Hào ngày 28/8/2006 và sử 

dụng ổn định cho đến nay

107 Nguyễn Kim Phượng 1975 285510290 44102
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 263 475 CLN

Đất lâm phần, bà Đặng Kim Loan khai 

phá năm 1992 đến năm 2007 cho con 

Nguyễn Thị Kim Phương, sử dụng ổn 

định đến nay

108 Hộ bà: Điểu Thị Phúc 1984 285044147 40280
Bình 

Phước

Kp. Bình Tây, 

P.Hưng Chiến, 

TX. Bình Long

5 264 5549 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2006

109 Hộ bà: Điểu Thị Phượng 1980 285044246 1980
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

5 265 5230 CLN

Đất lâm phần, ông Điểu Ngọc khai phá 

năm 1990 đến năm 2006, cho con Điểu 

Thị Phương và sử dụng ổn định cho đến 

nay

110 Hộ ông: Điểu Khải 1987 285124292 40280
Bình 

Phước

Kp. Bình Tây, 

P.Hưng Chiến, 

TX. Bình Long

5 266 5398 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2006

111 Hộ bà: Nguyễn Thị  Vân 1979 154912027 39178 Thái Bình

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 272 2110,3 CLN
Đất lâm phần, giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng năm 2007

112 Hộ bà: Nguyễn Thị  Vân 1979 154912027 39178 Thái Bình

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 273 2085,4 CLN
Đất lâm phần, giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng năm 2007

113 Hộ ông: Nguyễn Quốc Lâm 1973 285635349 27/11/2017
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 1 10205 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1991 và sử 

dụng ổn định đến nay

114 Hộ ông: Nguyễn Văn Hợp 1983 285081808 08/8/2016
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 13 27469 CLN

Đất lâm phần,ông Nam khai phá năm 

1990 đến năm 2006 thì sang lại cho ông 

Nguyễn Văn Hợp ,sử dụng ổn định đến 

nay

115 Hộ ông: Lê Thanh Phước 1972 285635447 14/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 17 11522 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1995 và sử 

dụng ổn định đến nay



116 Hộ bà: Hồ Thị Mỹ Trang 1973 271053715 02/5/2004 Đồng Nai 

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 22 8635 CLN

Đất lâm phần,bà Lê Trường Giang khai 

phá năm 1990 đến năm 2007 thì cho con 

Hồ Thị ỹ Trang,sử dụng ổn định đến nay

117 Hộ ông: Điểu Son 1954 285396840 39733
Bình 

Phước

Khu Phố Hưng 

Phú, P. Hưng 

Chiến, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình 

Phước

8 32 6822 CLN

Đất lâm phần , Đổi đất cho ông Nguyễn 

Tấn Hưng năm 1997 và sử dụng ổn định 

cho đến nay 

118 Hộ ông: Chướng Tôi Dầu 1967 285635421 15/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 33 206 100 ONT+CLN

Đất lâm phần,bà Thị Hạnh khai phá năm 

1990 đến năm 1998 cho em Thị Hết cất 

nhà ở ,sử dụng ổn định đến nay

119 Hộ bà: Thị Hạnh 1961 285474892 40283
Bình 

Phước

KP Bình Ninh 1, 

P.Hưng Chiến,thị 

xã Bình Long

8 34 4034 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

120 Hộ ông: Điểu Te 1970 285474989 43889
Bình 

Phước

KP Bình Ninh 1, 

P.Hưng Chiến,thị 

xã Bình Long

8 39 8436 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1991 và sử 

dụng ổn định đến nay 

121 Hộ bà: Thị Tiết 1985 285097437 42299
Bình 

Phước

Khu phố  Bình 

Ninh 1, Phường 

Hưng Chiến,thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

8 47 2065 CLN

Đất lâm phần, bà Thị Viên khai phá năm 

đến năm đến năm 2006 cho con Điểu 

Hữu, sử dụng ổn định đến nay 

122 Hộ ông: Điểu Hiểu 1954 285473663 40363
Bình 

Phước

KP Hưng Phú, P. 

Hưng Chiến
8 48 10417 CLN

Đất lâm phần, đổi đất cho Ông Nguyễn 

Tấn Hưng năm 1997 và sử dụng ổn định 

đến nay

123 Hộ ông: Vũ Tiến Sỹ 1970 285635462 15/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 55 3304 CLN

Đất lâm phần,bà Vũ Thị Lan sử dụng đến 

năm 2006 thì sang lại cho ông Vũ Tiến 

Sỹ ,sử dụng ổn định đến nay

124 Hộ ông: Điểu Nhum 1959 285459933 43948
Bình 

Phước

Ấp Tằng Hách, xã 

An Phú, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

8 56 2991 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1988



125 Hộ bà: Thị Thuận 1977 285474940 40283
Bình 

Phước

Khu phố  Bình 

Ninh 1, Phường 

Hưng Chiến,thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

8 58 11442 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1996

126 Hộ bà: Thị Liên 1986 285079174 43779
Bình 

Phước

Khu phố  Bình 

Ninh 1, Phường 

Hưng Chiến,thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

8 60 10586 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2006

127 Hộ bà: Thị Mạch 1977 285807576 43537
Bình 

Phước

Ấp Tằng Hách, xã 

An Phú, huyện 

Hớn Quản, tinh 

Bình Phước 

8 61 11462 CLN

Đất lâm phần, bà Thị Hên khai phá và sử 

dụng đến năm 1998 cho con Thị Mạch và 

sử dụng ổn định đến nay 

128 Hộ ông: Điểu Chon 1982 285006953 38651
Bình 

Phước

Khu phố  Bình 

Ninh 1, Phường 

Hưng Chiến,thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

8 62 10553 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 1997

129 Hộ bà: Thị Beo 1959 285469172 40283
Bình 

Phước

Khu phố  Bình 

Ninh 1, Phường 

Hưng Chiến,thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

8 63 10240 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1991

130 Hộ ông: Chướng Tôi  Dẩu 1967 285635421 15/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 66 19077 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1998  và 

sử dụng ổn định đến nay

131 Hộ bà: Thị Vót 1967 285476066 40294
Bình 

Phước

Khu phố  Bình 

Ninh 1, Phường 

Hưng Chiến,thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

8 68 1639 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1997  và 

sử dụng ổn định đến nay

132 Hộ ông: Điểu  Ông 1976 285344073 17/12/2018
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

8 73 7104 CLN

Đất lâm phần, đổi đất cho Ông Nguyễn 

Tấn Hưng năm 1995 và sử dụng ổn định 

đến nay



133 Hộ bà: Thị Lý 1977 220547493 40283 Phú Yên

Khu phố  Bình 

Ninh 1, Phường 

Hưng Chiến,thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

8 78 9942 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 1997

134 Hộ bà: Thị  Sương 1986 285079113 28/11/2016
Bình 

Phước

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 81 7790 CLN

Đất lâm phần, Bà Thị beo đổi đất ông 

Nguyễn Tấn Hưng năm 1997 đến năm 

2006 cho con Thị Sương và sử dụng ổn 

định đến nay

135 Hộ bà: Thị Tắc 1974 285474988 40283
Bình 

Phước

Khu phố  Bình 

Ninh 1, Phường 

Hưng Chiến,thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

8 82 3120 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1991 và sử 

dụng ổn định đến nay

136 Hộ ông: Đặng Văn Tỷ 1956 285435886 40862
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

8 97 30531 CLN
Đất lâm phần, ông Đăng Văn Tỷ khai phá 

năm 1990, sử dụng ổn định đến nay

137 Hộ bà: Thị  Sáu 1951 285635952 29/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 37 7032 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1988 và sử 

dụng ổn định đến nay

138 Hộ ông: Phan Văn Mạnh 1975 285635255 11/10/2011
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 53 6085 CLN

Đất lâm phần,ông Bùi Văn Ngọc khai 

phá năm 1980 đến năm 2005 thì sang cho 

ông Phan văn Mạnh,sử dụng ổn định đến 

nay

139 Hộ ông: Vũ Đình Chế 1958 285635268 11/9/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 61 18688 200 ONT+CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1995 và sử 

dụng ổn định đến nay

140 Hộ ông: Điểu Khai 1984 285108023 40877
Bình 

Phước

Sóc 6, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 86 323 CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điểu Tranh khai 

phá năm 1988 đến năm 2005 cho con và 

sử dụng ổn định đến nay

141 Hộ ông: Điểu  Khai 1984 285108023 30/8/2011
Bình 

Phước

Sóc 6, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 87 1123 CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điểu Tranh khai 

phá năm 1988 đến năm 2005 cho con và 

sử dụng ổn định đến nay



142 Hộ ông: Điểu  Tranh 1958 285349818 30/11/2011
Bình 

Phước

ẤP Sóc 6, Xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 91 2848 200 ONT+CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1988 và cất 

nhà rồi sử dụng ổn định đến nay

143 Hộ ông: Điểu Tranh 1958 285349818 40877
Bình 

Phước

Sóc 6, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 92 524 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1988 và sử 

dụng ổn định đến nay

144 Hộ ông: Điểu  Tranh 1958 285349818 30/11/2011
Bình 

Phước

ẤP Sóc 6, Xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 94 553 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1988 và sử 

dụng ổn định đến nay

145 Hộ ông: Điểu Tranh 1958 285349818 40879
Bình 

Phước

Sóc 6, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 96 1384 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1988 và sử 

dụng ổn định đến nay

146 Hộ bà: Đỗ Thị Huệ 1970 285635303 41472
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 122 5422 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1990 và sử 

dụng ổn định đến nay

147 Hộ bà: Đỗ Thị Huệ 1970 285635303 07/7/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 123 17199 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1990 và sử 

dụng ổn định đến nay

148 Hộ ông: Nguyễn Văn Hợp 1983 285081808 08/8/2016
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 125 1000,1 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 và 

sử dụng ổn định đến nay

149 Hộ ông: Nguyễn Văn Hợp 1983 285081808 08/8/2016
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 126 7430,4 CLN

Đất lâm phần, Đất bà Đặng Thị Bảy khai 

phá sử dụng đến năm 2007 thì  sang lại 

cho ông Đặng Văn Hoàn và sử dụng ổn 

định đến nay

150 Hộ ông: Điểu  Kranh 1954 285635956 29/11/2011
Bình 

Phước

ẤP Sóc 6, Xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 130 5130 200 ONT+CLN
Đất lâm phần, tự khai phá và cất nhà ở 

năm 1980 và sử dụng ổn định đến nay



151 Hộ ông: Điểu Kinh 1986 285120873 11/4/2012
Bình 

Phước

Sóc Rul, xã An 

Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 132 3153 CLN

Đất lâm phần, cha Điểu K Ranh khai phá 

năm 1980 đến năm 2006 cho con Điểu 

Kinh sử dụng ổn định cho đến nay

152 Hộ bà: Hoàng Thị  Đào 1979 285635037 11/3/2011
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 142 3131,4 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1993 và sử 

dụng ổn định đến nay

153 Hộ ông: Nguyễn Hữu Phúc 1977 285635130 11/4/2011
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 145 914 CLN
Đất lâm phần đã giao về địa phương 

quản lý,  nhận chuyển nhượng năm 2007

154 Hộ bà: Hồ Thị Hợi 1971 151993140 23/6/2008 Thái Bình

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 158 353 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, ông Điểu Ken khai phá và 

sử dụng đến năm 2007 sang lại cho nà 

Hồ Thị Hợi và cất nhà ở ổn định cho đến 

nay

155 Hộ ông: Vũ Văn Vạn 1973 285036613 28/02/2015
Bình 

Phước

Ấp Sở Nhì, P. 

Hưng Chiến, TX. 

Bình Long

9 164 24062 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2000

156
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Khánh
1983 285638207 13/11/2012

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 165 19902 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất ông Nguyễn Văn Thọ 

khai phá năm 1988, cất nhà đến năm 

2006 cho con và sử dụng ổn định đến nay

157 Hộ ông: Nguyễn Văn Thọ 1960 130249981 16/9/2013 Phú Thọ

Khu H, xã Hạ 

Giáp, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú 

9 166 14828 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, Xâm canh năm  1988

158 Hộ bà: Ninh Thị Thu Hiền 1976
030176008

866
44281

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Ấp Sở Nhì, P. 

Hưng Chiến, TX. 

Bình Long

9 167 1085 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2006

159 Hộ ông: Điểu Dan 1977 285635916 19/5/2020
Bình 

Phước

KP Bình Tây, 

P.Hưng Chiến
9 170 17615 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, Xâm canh năm  1995

160
Hộ ông: Nguyễn Thành 

Long
1975 280846159 05/5/2020

Bình 

Phước

Ấp Đình Thọ, xã 

Định Hiệp, h. Dầu 

Tiếng, Bình 

9 171 88 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm  2005



161
Hộ ông: Nguyễn Thành 

Long
1975 280846159 05/5/2020

Bình 

Phước

Ấp Đình Thọ, xã 

Định Hiệp, h. Dầu 

Tiếng, Bình 

9 172 3230 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm  2001

162 Hộ bà: Trần Thị Thủy 1962 280875947 22/01/2018
Bình 

Phước

Ấp Đình Thọ, xã 

Định Hiệp, h. Dầu 

Tiếng, Bình 

9 173 22637 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, Xâm canh năm  1997

163 Hộ bà: Nguyễn Thị Hoạt 1962 285340979 14/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 176 4897 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1996

164 Hộ bà: Nguyễn Thị Hoạt 1962 285340979 14/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 177 3163 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1996

165 Hộ ông: Nguyễn Quốc Lâm 1973 285635349 27/11/2017
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 180 456 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất ông Nguyễn Văn 

Thống sang nhượng cho ông Nguyễn 

Quốc Lâm năm 2007 và sử dụng ổn định 

đến nay

166
Hộ ông: Trần Nguyễn Chí 

Thiện
1979

079079002

030
04/01/2017

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

222/18 Lý Thái 

Tổ ,P.1, Quận 3, 

Tp. Hồ Chí Minh

9 181 934 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2001

167
Hộ ông: Trần Nguyễn Chí 

Thiện
1979

079079002

030
04/01/2017

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

222/18 Lý Thái 

Tổ ,P.1, Quận 3, 

Tp. Hồ Chí Minh

9 182 377 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2003

168 Hộ bà: Trà Thị Phượng 1971 281548525 15/10/2007
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 183 779 100 CLN

Đất lâm phần,Nhận sang nhương của ông 

Điểu út năm 2005, cất nhà và sử dụng ổn 

định đến nay

169 Hộ ông: Chướng Ngọc Lan 1969 270900922 07/12/2015 Đồng Nai

20A/3 KP Thanh 

Lợi, tt Định Quán, 

huyện Định Quán, 

Đồng Nai

9 186 342 100 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007



170
Hộ ông: Trần Nguyễn Chí 

Thiện
1979

079079002

030
43571

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

222/18 Lý Thái 

Tổ ,P.1, Quận 3, 

Tp. Hồ Chí Minh

9 187 499 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2005

171
Hộ ông: Đoàn Thiện  

Khiêm
1980 285013008 14/11/2011

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 189 365 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điễu Sạc sang 

nhượng cho ông Đoàn Thện Khiêm năm 

2006, cất nhà năm 2006 và sử dụng ổn 

định đến nay

172 Hộ ông: Nguyễn Ngọc Tâm 1966 285635427 14/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 191 659 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điểu Sẹc sang 

nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Tâm ngày 

21/01/2005, cất nhà năm 2006 và sử 

dụng ổn định đến nay

173
Hộ ông: Nguyễn Văn  

Công
1963 285635424 14/11/2010

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 192 320 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điểu Thon sang 

nhượng cho ông Nguyễn Văn Công ngày 

17/11/2005 và cất nhà và sử dụng ổn 

định đến nay

174 Hộ ông: Phạm Minh Ngọc 1987
070087000

899
13/4/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Khu phố Phú Sơn, 

Phường An Lộc, 

Thị xã Bình Long, 

Tỉnh Bình Phước

9 197 490 200 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2006

175 Hộ bà: Thái Thị Kim Dung 1964 285695744 18/5/2010
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 198 358 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, Nhận sang nhượng đất ông 

Nguyễn Văn Công ngày08/10/2006, cất 

nhà và sử dụng ổn định đến nay

176 Hộ bà: Thạch Thị  Sương 1955 285635390 14/6/2012
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 200 581 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, Bà Thạch Thị Sương nhận 

sang nhượng đất ông Đoàn Văn tài 

ngày/6/2005, cất nhà và sử dụng ổn định 

đến nay

177 Hộ ông: Điểu  Cảnh 1985 285344879 30/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc 5, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 210 301 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, ông Điểu Neng khai phá 

và sử dụng đến năm 2005 cho cháu Điểu 

Cảnh và cất nhà ở đến nay

178 Hộ ông: Điểu  Xắc 1987 285344881 29/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 213 1736 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điểu Ven sử dụng 

và cất nhà ở đến năm 2006 cho cháu 

Điểu xắc và sử dụng ổn định đến nay



179 Hộ ông: Điểu  Xắc 1987 285344881 29/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 216 365 CLN

Đất lâm phần,  Đất ông Điểu Len sử 

dụng đến năm 2006 cho cháu Điểu Xắc 

và sử dụng ổn định đến nay

180 Hộ ông: Nguyễn Văn  Cầu 1955 352153186 27/6/2018 An Giang

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 217 374 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, bà Thị Thơm khai phá 

năm 1990 đến năm 2000 sang lại cho ông 

Nguyễn Văn Cầu và cất nhà ở ổn định 

cho đến nay

181 Hộ bà: Hồ Thị Mỹ  Trang 1973 271053715 02/5/2004 Đồng Nai 

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 218 496 100 ONT+CLN

Đất lâm phần,bà Phạm Thị Kiểu Khai 

phá năm 1990 đến tháng 6 năm 2007 thì 

sang cho bà Hồ Thị Mỹ Trang và cất nhà 

ở ,sử dụng ổn định đến nay

182 Hộ bà: La Thị Thúy Loan 1989 285398798 02/3/2009
Bình 

Phước

Ấp Tằng Hách, 

Xã An Phú, 

Huyện Hớn Quản, 

Tỉnh Bình Phước

9 219 708 100 CLN+ONT
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007

183 Hộ bà: Nguyễn Thị Hoạt 1962 285340979 14/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 224 1512 200 ONT+CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1996 cất nhà 

và sử dụng ổn định đến nay

184 Hộ ông: Nguyễn Văn Minh 1980
038080036

889
44428

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 225 9220 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1996  và 

sử dụng ổn định đến nay

185 Hộ bà: Nguyễn Thị Liên 1973 285147146 11/4/2011
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 226 20652 CLN

Đất lâm phần,đất bà Nguyễn Thị Ngọc 

khai phá năm 1990 đến năm 2006  thì 

sang lại cho bà Nguyễn Thị Liên và  sử 

dụng ổn định đến nay

186 Hộ ông: Phạm Văn Quít 1950 285635325 14/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 232 9308 CLN
Đất lâm phần, giao về địa phương quản 

lý, nhận sang nhượng năm 2000 

187 Hộ ông: Điểu Dan 1977 285635916 19/5/2020
Bình 

Phước

KP Bình Tây, 

Phường Hưng 

Chiến, Thị xã 

Bình Long, Tỉnh 

Bình Phước

9 235 5670 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, Xâm canh năm  1995



188
Hộ ông: Nguyễn Thanh 

Long
1975 280846159 05/5/2020

Bình 

Phước

Ấp Định Thọ, Xã 

Định Hiệp, Huyện 

Dầu Tiếng, Tỉnh 

Bình Dương

9 237 11240 CLN
Đất lâm phần, Mua đất ông Điểu Dũ năm 

2005 và sử dụng ổn định đến nay

189 Hộ ông: Đặng Văn Hoàn 1974 285807142 12/5/2018
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 241 207 CLN

Đất lâm phần, đâtông Điểu Bắc sử dụng 

đến năm 2007 thì sang lại cho 

ông Đặng Văn Hoàn và,sử dụng ổn định 

đến nay

190 Hộ bà: Trương Thị Quyên 1974
074117400

3987
44428

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 246 506 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyện nhượng 2005

191 Hộ ông: Đặng Văn Hoàn 1974 ######### 43439
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 247 291 CLN

Đất lâm phần, ông Nguyễn Văn Sinh sử 

dụng đến năm 2010 thì sang lại 

cho ông Lê Văn Toàn,ông Toàn sử dụng 

đến năm 2011 thì sang lại cho

 Phùng Anh Đức và  sử dụng ổn định đến 

nay

192
Hộ ông: Nguyễn Hữu 

Mạnh
1988

070088005

612

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước7, xã Thanh 

Phú, thị xã Bình 

Long, 

tỉnh Bình Phước

9 252 386 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007, sử dụng 

ổn định cho đến nay

193 Hộ ông: Đặng Văn Hoàn 1974 285807142
Bình 

Phước 

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 255 1007 CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007, sử dụng 

ổn định cho đến nay

194
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Dương
1976 285473785 04/8/2010

Bình 

Phước

KP Hưng Thịnh, 

P. Hưng Chiến, 

TX. Bình Long

9 261 11673 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1997

195 Hộ bà: Hồ Thị Hợi 1971 151993140 23/6/2008 Thái Bình

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 263 14150 CLN

Đất lâm phần, ông Nguyễn Văn Vạn khai 

phá năm 1990 đến năm 2007 thì sang lại 

cho bà Hồ Thị Hợi và sử dụng ổn định 

cho đến nay



196 Hộ bà: Đoàn Thị Thanh 1965 285337743 18/12/2017
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 302 398 100 ONT+CLN

Đất lâm phầnĐất ông Nguyễn Văn Túc 

sử dụng đến năm 2007 thì sang 

cho bà Đoàn Thị Thanh,sử dụng ổn định 

đến nay

197
Hộ bà: Phan Thị Kiều 

Thanh
1979 285252691 14/11/2011

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 322 198 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, ông Phan Thế Hùng sử 

dụng đến năm 2006 sang lại cho Phan 

Thị kiều Thanh và cất nhà ở ổn định cho 

đến nay

198 Hộ bà: Nguyễn Thị  Sơn 1975 285042323 15/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 331 502 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất ông Nguễn Văn Túc 

sử dụng đến năm 2004 sang nhượng cho 

bà Nguyễn Thị Sơn và sử dụng ổn định 

đến nay

199 Hộ bà: Nguyễn Thị  Sơn 1975 285042323 15/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 333 2084 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, Nhận sang nhượng đất ông 

Nguyễn Văn Túc năm 2004, cất nhà và 

sử dụng ổn định đến nay

200 Hộ bà: Trần Thị Lan 1955 285272213 17/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 348 421 CLN

Đất lâm phần, đất ông Nguyễn Xuân Mai 

sử dụng đến năm 2010 thì sang cho bà 

Trần Thị Lan vàsử dụng ổn định đến nay

201 Hộ ông: Đặng Văn Hoàn 1974
030074019

596
44375

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 349 764 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng năm 2004

202 Hộ bà: Nguyễn Thị Thuần 1976 285635200 11/9/2011
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 365 12724 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1994 và sử 

dụng ổn định đến nay

203 Hộ bà: Nguyễn Thị Thuần 1976 285635200 11/9/2011
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 371 8078 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1994 và sử 

dụng ổn định đến nay

204 Hộ bà: Trương Thị  Quyên 1974
074117400

3987
44428

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 424 649 CLN

Đất lâm phần,Đất bà Võ Thị Hà khai phá 

năm 1990 đến năm 2013 thì sang

 lại cho  nà Nguyễn Thị Chính và sử dụng 

ổn định đến nay



205
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Khánh
1983

025083010

695
44375

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 429 461 CLN

Đất lâm phần; Nhận chuyển nhượng của 

ông Vũ Văn Vạn năm 2020 và sử dụng 

ổn định đến nay .

206 Hộ bà: Trương Thị Quyên 1974
074174003

987
44428

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 430 451,7 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng năm 2005

207 Hộ bà: Trịnh Thị  Liên 1986
038186003

721
44308

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 431 442 CLN

Đất lâm phần,Đất ông Vũ Văn Vạn khai 

phá năm 1990 đến năm 2021 thì sang lại 

cho ông Nguyên Đình Hùng và sử dụng 

ổn định đến nay

208 Hộ bà: Trương Thị Quyên 1974
074174003

987
44428

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 432 433 CLN
Đất lâm phần,khai phá năm 1990 và,sử 

dụng ổn định đến nay

209 Hộ ông: Trương Nho Hùng 1978
038078024

334
44375

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 435 405 CLN

Đất lâm phần, đã giao về địa phương 

quản lý nhận chuyển nhượng của ông Vũ 

Văn Vạn năm 2005

210 Hộ bà: Trương Thị Quyên 1974
074174003

987
44428

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 436 1340 CLN

Đất lâm phần, Đất ông Điểu Giang sử 

dụng đến năm 2019 thì sang lại 

cho ông Vũ Văn Vạn

211 Hộ ông: Vũ Văn Vạn 1973
030077300

9412
44297

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

KP Phú Tân, P. 

Hưng Chiến, TX. 

Bình Long

9 437 1118 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm  2006

212 Hộ bà: Ninh Thị Thu Hiền 1976
030176008

866
44281

Bình 

Phước

Ấp Sở Nhì, P. 

Hưng Chiến, TX. 

Bình Long

9 438 1208 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007



213 Hộ ông: Vũ Văn Vạn 1973
030073009

412
44297

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

KP Phú Tân, P. 

Hưng Chiến, TX. 

Bình Long

9 439 1114 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007

214 Hộ ông: Phan Văn Hừu 1960 285635699 41075
Bình 

Phước

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 5 5950 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm  1999 và 

sử dụng ổn định đến nay

215 Hộ ông: Lê Xuân Danh 1966 285556903 14/8/2019
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 6 15213 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1988 và sử 

dụng ổn định đến nay

216 Hộ ông: Bùi Văn Đăng 1969 285635704 23/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 7 5325 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1989 và sử 

dụng ổn định đến nay

217 Hộ ông: Hoàng Văn Tuấn 1988 285409445 04/12/2010
Bình 

Phước

Khu phố 7, thị 

trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước

10 9 8030 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2007

218 Hộ ông: Lê Văn Sâm 1960 285635172 11/7/2011
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 10 10024 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1994 và ông 

Điểu Dũ sử dụng ổn định đến nay

219 Hộ ông: Điểu  Đăng 1983 285294704 25/11/2001
Bình 

Phước

Ấp Sóc 5, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

10 24 11258 CLN

Đất lâm phần, Bà Thị Khét khai phá năm 

1990 đến năm 2001 cho con Điểu Đăng 

và sử dụng ổn định đến nay

220 Hộ ông: Điểu Quốc 1978 285474816 02/9/2012
Bình 

Phước

KP Bình Ninh 1, 

P.Hưng Chiến,thị 

xã Bình Long

10 27 2153,2 CLN

Đất lâm phần, Bà Thị Ghép khai phá năm 

1980 đến năm 2000 cho con Điểu Quốc 

và sử dụng ổn định đến nay 

221 Hộ ông: Điểu Mến 1981 285037294 28/11/2011
Bình 

Phước

Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

10 34 7819,5 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận tặng cho năm 2000



222 Hộ ông: Điểu  Dũ 1975 285635900 28/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

10 35 7866,3 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1994 và ông 

Điểu Dũ sử dụng ổn định đến nay

223 Hộ bà: Thị  Ró 1983 285344873 24/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc 5, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

10 43 4210 CLN

Đất lâm phần, Ông Điểu Đum khai phá 

năm 1990 đến năm 2005 cho conn Thị 

Ró và sử dụng ổn định đến nay

224 Hộ ông: Điểu  Sơn 1955 285635950 29/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

10 45 11984 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1983 và Ông 

Điểu Sơn sử dụng ổn định đến nay

225 Hộ bà: Nguyễn Thị Cúc 1963
025163009

218
44375

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 5, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 81 37867 CLN

Đất lâm phần,đất bà Nguyễn Thị Cúc 

khai phá năm 1992 đến tháng 8 năm 

1992 thì cất nhà ở sử dụng đến năm 2010 

thì cho con Phùng Anh Đức  và sử dụng 

ổn định đến nay

226 Hộ ông: Đặng Văn Hoàn 1974 285807142 12/5/2018
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 88 301 CLN

Đất lâm phần,Tự khai phá năm 1990  đến 

năm 1992thì cất nhà ở và 

sử dụng ổn định cho đến nay

227 Hộ ông: Vũ Ngọc Thái 1974 141642817 12/6/2010 Hải Dương

Thôn An Xá, xã 

Tân Trào, huyện 

Thanh Miên, Hải 

Dương

10 91 1005 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm  2007

228 Hộ bà: Trương Thị Quyên 1974
074174003

987
44428

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 92 567,2 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1997 và sử 

dụng ổn định đến nay

229 Hộ bà: Nguyễn Thị Cúc 1963
025163009

218
44375

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 110 12155 CLN
Đất lâm phần đất đã giao về địa phương 

quản lý, xâm canh năm 1980



230 Hộ bà: Thị  Út 1980 285037463 28/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

10 114 24986 200 ONT+CLN

Đất lâm phần, Đất bà Thị Phớc khai phá 

năm 1990, cất nhà đến năm 2004 cho con 

Thị út và sử dụng ổn định đến năy

231 Hộ ông: Điểu Đên 1976 285635978 29/11/2011
Bình 

Phước

Sóc Rul, xã An 

Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 121 11144 CLN

Đất lâm phần, Đất ông Đàm Phương 

Trinh sang nhượng cho ông Điểu Đên 

năm 2006 và sử dụng ổn định đến nay 

232 Hộ ông: Hoàng Kiên 1977
070077006

404
44557

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

KP 1, TT Tân 

Khai, huyện Hớn 

Quản,

 tỉnh Bình Phước

10 131 23053 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 2005

233 Hộ ông: Lê Văn  Tịnh 1978 285209161 11/3/2011
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 142 10204 CLN

Đất lâm phần,ông Lê Văn Trường khai 

phá năm 1990 đến năm 2006 cho con Lê 

Văn Tinh,sử dụng ổn định đến nay

234 Hộ ông: Phan Văn Dùng 1965 285635294 11/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 145 4848 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1993 và sử 

dụng ổn định đến nay

235
Hộ ông: Hoàng Đình 

Lương
1982 285635741 21/11/2016

Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 147 8547 CLN

Đất lâm phần,bà Bùi Thị Tới khai phá 

năm 1990 đến năm 2007 thì cho con 

Hoàng Đình Lương, sử dụng ổn định đến 

nay

236 Hộ ông: Phan Văn  Trụ 1970 285635291 11/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 150 24426 200 ONT+CLN

Đất lâm phần,tự khai phá năm 1990  đến 

năm 1996  thì cất nhà ở và 

sử dụng ổn định cho đến nay

237 Hộ ông: Phan Văn Dùng 1965 285635294 11/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 151 8231,2 200 ONT+CLN

Đất lâm phần,tự khai phá năm 1993 đến 

năm 1994 thì cất nhà ở và sử dụng ổn 

định cho đến nay

238 Hộ ông: Nguyễn Đình Hà 1969 285556765 05/8/2019
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 153 5859 CLN

Đất lâm phần,đất bà Nguyễn Thị Đào 

khai phá năm 1989 sử dụng đến năm 

2000  thì sang lại cho ông NGuyễn Đình 

Hà sử dụng ổn định đến nay



239 Hộ bà: Nguyễn Xuân Thịnh 1960 285635275 11/10/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 154 6189 200 ONT+CLN

Đất lâm phần,tự khai phá năm 1992  đến 

tháng 10 năm 1992 thì cất nhà ở và sử 

dụng ổn định cho đến nay

240 Hộ ông: Nguyễn Văn Hùng 1958 285474308 04/12/2010
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

10 155 10968 200 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, Xâm canh năm  1989

241 Hộ ông: Nguyễn Văn Hùng 1958 285474308 04/12/2010
Bình 

Phước

Khu phố Bình 

Tây, phường 

Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

10 156 7593 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, Xâm canh năm  1993

242 Hộ bà: Nguyễn Xuân Thịnh 1960 285635275 11/10/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 165 12299 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1992 và sử 

dụng ổn định đến nay

243 Hộ ông: Nguyễn Đình Hà 1969 285556765 05/8/2019
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 166 15765 CLN

Đất lâm phần,đất bà Nguyễn Thị Đào 

khai phá năm 1989 sử dụng đến năm 

2000  thì sang lại cho ông NGuyễn Đình 

Hà sử dụng ổn định đến nay

244 Hộ ông: Đặng Văn Hoàn 1974 285807142 12/5/2018
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 167 6353 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 và 

sử dụng ổn định đến nay

245 Hộ ông: Phan Văn  Dùng 1965 285635294 11/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 168 5430 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1993  và 

sử dụng ổn định đến nay

246
Hộ bà: Nguyễn Thị Minh  

Uyên
1968 285243059 11/4/2011

Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 171 16149 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1993 và sử 

dụng ổn định đến nay



247 Hộ bà: Nguyễn Thị Hiền 1970
070170001

331
44297

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ấp Núi Gió, xã 

Tân Lợi, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

10 173 12025 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1992 và sử 

dụng ổn định đến nay

248
Hộ bà: Nguyễn Thị Minh 

Uyên
1968 285243059 11/4/2011

Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 177 6740 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1993 và sử 

dụng ổn định đến nay

249 Hộ ông: Đặng Văn  Hoàn 1974 285807142 12/5/2018
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 188 296,6 CLN

Đất lâm phần, đâất ông Vũ Đức Ân khai 

phá năm 1990 đến năm 

2007 thì sang  lại cho Đặng Văn Hoàn và 

sử dụng ổn định đến nay

250 Ông: Đặng Văn Hoàn 1974 ######### 43439
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 199 849,3 CLN

Đất lâm phần, ông Nguyễn Đức Ân khai 

phá và sử dụng đến năm

 2006 thì sang lại cho Đặng Văn Hoàn và 

sử dụng ổn định cho đến nay

251 Hộ bà: Nguyễn Thị Cúc 1963
025163009

218
44375

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 204
13073,

5
CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1989

252 Hộ bà: Nguyễn Thị Cúc 1963
025163009

218
44375

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 205
12386,

7
CLN

Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

253
Hộ ông: Nguyễn Minh  

Hùng
1987 285687535 41736

Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

12 40 295 CLN

Đất lâm phần,đất bà Trần Thị Lý khai 

phá năm 1990 đến năm 2019 cho con 

Nguyễn Thị Phượng,sử dụng ổn định đến 

nay

254 Hộ ông: Giáp Văn  Song 1960 285635423 14/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

13 2 11430 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1995 và sử 

dụng ổn định đến nay



255 Hộ ông: Bùi Văn Đăng 1969 285635704 23/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

17 1 1529,1 CLN
Đất lâm phần,tự khai phá năm 1989 và sử 

dụng ổn định đến nay

256 Hộ ông: Bùi Văn  Năm 1979 285635382 11/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

17 2 1348 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, nhận chuyển nhượng năm 2000

257 Hộ bà: Lê Thị Trinh 1980 285635281 27/02/2016
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

17 3 1838 CLN

Đất lâm phần, Nhận sanh nhượng ông 

Nguễn Văn Tuấn ngày 

04/7/2000 và sử dụng ổn định đến nay

258 Hộ ông: Bùi Văn  Đăng 1969 285635704 23/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

17 5 6738 100 ONT+CLN

Đất lâm phần,,tự khai phá năm 1989  đến 

năm 990 thì cất nhà ở và sử dụng ổn định 

cho đến nay

259 Hộ ông: Điểu  Sưng 1963 285344070 29/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

19 13 3721 CLN
Đất lâm phần, Ông Điểu Sưng khai phá 

năm 1991 và sử dụng ổn định đến nay

260 Hộ ông: Điểu Nhom 1982 285206448 29/11/2011
Bình 

Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

19 24 561,1 CLN

Đất lâm phần,bà Thị Sáu khai phá năm 

1994 đến năm 2007 cất nhà và cho con 

Điểu Nhom,sử dụng ổn định đến nay

261 Hộ bà: Bùi Thị Nụ 1961 285378813 18/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 3, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

25 10 6086 CLN

Đất lâm phần, tự khai phá năm 1991 đến 

năm 2006 thì sang lại cho bà Bùi Thị Nụ 

và sử dụng ổn định đến nay

262 Hộ ông: Điểu Son 1979 285635904 40875
Bình 

Phước

Sóc 6, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 30 4442 CLN

Đất lâm phần,bà Thị Chót khai phá năm 

1990 đến năm 2005 cho con Điểu Son,sử 

dụng ổn định đến nay

263 Hộ ông: Điểu Son 1979 285635904 40875
Bình 

Phước

Sóc 6, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 72 10938 200 ONT+CLN

Đất lâm phần,Ông Điểu Xăn khai phá 

năm 1990 cất nhà năm 1990 đến năm 

2000 cho con ông Điểu Son và sử dụng 

ổn định đến nay



264 Hộ ông: Điểu Lết 1975 285635814 40872
Bình 

Phước

Sóc 5, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

11 656 812 CLN
Ông Điểu Phen khai phá năm 1976, năm 

2000 cho con Điểu Lết.

265 Hộ ông: Hoàng Văn Hiệp 1963 285635283 43634
Bình 

Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

25 2 5310 CLN
Đất lâm phần, khai phá năm 1988 và sử 

dụng ổn định đến nay

266 Hộ ông: Phan Thúc Tân 1975 285509856 22/7/2013
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

12 41 38204 CLN

Đất lâm phần cha Phan Thúc Đao khai 

phá năm 1990 đến năm 2000 cho con 

Phan Thúc Tân và sử dụng ổn định cho 

đến nay

267 Hộ ông: Hà Ngọc Uyển 1960 285134360 17/8/2015
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

13 146 ##### CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  xâm canh năm 1995

268 Ông: Vũ Sỹ Khương 1968 285635068 40851
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

29 16 5117 CLN

Đất ông sơn khai phá năm 1988 đến năm 

1991 thì sang lại cho ông Vũ Sỹ Khường 

đến năm 1996 thì cất nhà ở ổn định cho 

đến nay

269 Hộ ông: Dương Văn Thanh 1983 290985840 29/7/2006 Tây Ninh

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

31 5 279 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, đất ông Nguyễn Văn 

Nghĩa khai phá năm 1990 đến năm 2006 

thì cho con Nguyễn Thị Hiền và cất nhà 

ở và sử dụng ổn định cho đến nay

270 Hộ bà: Lê Thị Kim Nữ 1980 285635480 17/11/2011
Bình 

Phước

Ấp 4, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

31 8 421 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, đất ông Bảy chiến sử dụng 

đến năm 1999 thì sang lại cho Lê Thị 

Kim Nữ và cất nhà ở và sử dụng ổn định 

cho đến nay

271 Hộ bà: Nguyễn Thị Bông 1942 285385721 26/8/2009
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

31 11 589 100 ONT+CLN

Đất lâm phần tự khai phá năm 1990 và 

cất nhà năm 1991 và sử dụng ổn định cho 

đến nay

272 Hộ ông: Nguyễn Văn Cu 1986 285385146 16/11/2011
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

31 13 450 100 ONT+CLN

Đất lâm phần, đất ông Nguyễn Văn 

Nghĩa khai phá năm 1990 đến năm 2006 

thì cho con Nguyễn Văn Cu và cất nhà ở 

và sử dụng ổn định cho đến nay



273 Hộ ông: Giáp Phi Long 1983 285409330 11/7/2011
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

31 22 460 100 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm  2007

274 Hộ bà: Lê Thị An 1950 285455725 24/02/2010
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

32 20 312 100 ONT+CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 1990

275
Hộ ông: Nguyễn Ngọc 

Trung
1973 285192520 17/9/2011

Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

32 21 423 CLN

Đất lâm phần, đất bà Lê Thị An khai phá 

và sử dụng đến năm 2000 thì cho Nguyễn 

Ngọc Trung và sử dụng ổn định đến nay

276 Hộ bà: Nguyễn Thị Hòa 1968 285635064 40850
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

32 22 428 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm 1999

277 Hộ bà: Lê Thị An 1950 285455725 24/02/2010
Bình 

Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

32 25 903 100 ONT+CLN
Đất lâm phần tự khai phá năm 2000 thì 

cất nhà ở và sử dụng ổn định cho đến nay

278 Hộ bà: Giáp Thị Nhi 1962 340495996 43385 Đồng Tháp

Ấp An Phú, xã 

Phú Thành A, 

huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp

32 36 755 CLN
Đất lâm phần giao về địa phương quản 

lý,  nhận sang nhượng năm  2004

279 Hộ ông: Dương Văn Thanh 1983 290985840 29/7/2006 Tây Ninh

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

31 39 390 CLN

Đất lâm phần, đất ông Nguyễn Văn 

Nghĩa khai phá năm 1990 đến năm 2006 

thì cho con Nguyễn Thị Hiền và cất nhà 

ở và sử dụng ổn định cho đến nay

280 Hộ ông: Nguyễn Đức Hinh 1943
030043000

772
43888

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

11/1 đường 

Nguyễn Ư Dĩ, khu 

phố 1, phường 

Thảo Điền, Quận 

2, TPHCM

32 41 25360 CLN
Đất lâm phần tự khai phá năm 1990,  và 

sử dụng ổn định đến nay

281 Hộ bà: Lê Thị An 1950 285455725 24/02/2010
Bình 

Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

32 43 13469 CLN
Đất lâm phần, tự khai phá năm 1990 và 

sử dụng ổn định đến nay
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